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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của

tôi, được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn, dưới sự hướng

dẫn của PGS.TS Nguyễn Xuân Khoát

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ

ràng. Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa ra trên quan điểm cá nhân sau

khi nghiên cứu.

Luận văn không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khoa học

đã được công bố nào.

Quảng Bình, ngày 05 tháng 08 năm 2018

Học viên

Đinh Thị Quỳnh Giang
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LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế - Đại

học Huế, tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của tập thể các Giáo sư,

phó Giáo sư, Tiến sĩ, tập thể khoa Kinh tế chính trị, tập thể lớp cao học Kinh tế

chính trị khóa 17, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã động viên giúp đỡ để tôi hoàn

thành luận văn của mình.

Đồng thời qua đây, cho tôi xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc đến Ban giám

hiệu, phòng Quản lý Đào Tạo, Bộ phận Sau đại học, cùng thầy cô giáo trong trường

Đại học kinh tế - Đại học Huế, UBND, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

huyện, chi cục Thống kê huyện Minh Hóa, UBND các xã Yên Hóa, Thượng Hóa,

Trọng Hóa đã quan tâm, tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình

học tập và thực hiện đề tài.

Đặc biệt, tôi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Xuân Khoát khoa

Kinh tế chính trị trường Đại học kinh tế đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn

thành luận văn.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ long biết ơn các nhà khoa học, các thầy, cô giáo,

bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.

Xin chân thành cảm ơn!

Huế, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 Tác giả luận văn

                                                                          Đinh Thị Quỳnh Giang
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TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC  SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

Họ và tên: ĐINH THỊ QUỲNH GIANG

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị , định hướng đào tạo: Nghiên cứu

Mã số: Niên khóa 2016 – 2018

Người hướng dẫn khoa học: NGUYỄN XUÂN KHOÁT

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN Ở

HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

- Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng đói

nghèo của các hộ nông dân ở huyện Minh Hóa, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm

giảm nghèo cho các hộ nông dân huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các hộ nghèo và

các vấn đề liên quan đến nghèo và giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Các phương pháp đã sử dụng: Phương pháp thu thập số liệu thông qua

phỏng vấn bằng bảng câu hỏi, tổng hợp và xử lý số liệu điều tra, phân tích số liệu

trên cơ sở đã tổng hợp và thông qua số liệu điều tra.

- Các kết quả chính và kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận về nghèo, công tác giảm nghèo và một số

kinh nghiệm giảm nghèo của một số quốc gia trên thế giới cũng như một số địa

phương trong nước, cùng với việc nghiên cứu thực trạng nghèo của các hộ dân trên

địa bàn huyện. Đề tài đã phân tích và luận giải được những nguyên nhân của nghèo

đói và những hạn chế trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian

qua, giải quyết được các vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài đặt ra. Trên cơ

sở đó đề tài đã đề xuất được một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của

huyện Minh Hóa nhằm đưa công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt được hiệu

quả nhất.

Huế, ngày 13 tháng 8 năm 2018

                                                                             Tác giả luận văn

Đinh Thị Quỳnh Giang
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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Tình trạng nghèo đói từ lâu đã trở thành vấn đề cấp thiết của mọi quốc gia

trong đó có Việt Nam, giải quyết vấn đề đói nghèo chính là giải quyết các vấn đề về

an sinh xã hội đảm bảo cho sự hưng thịnh của một quốc gia.

Trong khi Việt Nam đang trên con đường trở thành một quốc gia có mức thu

nhập trung bình thì việc đảm bảo rằng không có đối tượng nào trong xã hội bị tụt hậu

ngày càng trở nên quan trọng. Cái nghèo đã ăn sâu bám rễ nhất là những vùng nông

thôn, vùng sâu, vùng xa, trong các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, sự bất bình đẳng

và mất cân đối trong thu nhập cũng như khả năng tiếp cận các cơ hội và dịch vụ cần

phải được giải quyết.  Mấu chốt của vấn đề này chính là một hệ thống an sinh xã hội

toàn diện và hòa nhập, cùng với một chương trình mục tiêu và tập trung về xóa đói

giảm nghèo để giải quyết tình trạng nghèo đói cho người dân. Công tác giảm nghèo là

vấn đề đang và luôn được ưu tiên trong chương trình làm việc của Chính phủ ở hầu

hết các quốc gia trên thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam.

Ở nước ta có 62 huyện nghèo theo tiêu chuẩn của Bộ LĐTB & XH thì trong

62 huyện nghèo có huyện Minh Hóa của tỉnh Quảng Bình.

Huyện Minh Hóa là một huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh

Quảng Bình.Đây là huyện nghèo nhất Quảng Bình và là một trong 62 huyện nghèo

nhất nước ta. Trong những năm qua, việc giảm nghèo ở huyện Minh Hóa đã đạt

được một số kết quả nhất định nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Quá trình

giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng vẫn nằm sát mức

chuẩn nghèo với tỷ lệ còn lớn, tỷ lệ hộ tái nghèo cao, đời sống người dân trên

địa bàn nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là những xã biên giới có đại bộ

phận là người đồng bào dân tộc thiểu số. Thực trạng nghèo ở huyện Minh Hóa đang

là vấn đề bức xúc, luôn đặt ra thách thức lớn đối với

Đảng bộ và chính quyền huyện Minh Hóa cũng như tỉnh Quảng Bình trong

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và những năm tới.
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Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2021 cho

huyện Minh Hóa nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung việc nghiên cứu, phân

tích, luận giải một cách có hệ thống, đánh giá đúng thực trạng nghèo, từ đó đề xuất

một số giải pháp đúng đắn nhất, hiệu quả nhất để giúp người dân thoát nghèo một

cách ổn định và bền vững. Có như vậy nền kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Minh

Hóa mới có cơ hội phát triển.

Xuất phát từ lý do đó, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu giảm

nghèo của các hộ nông dân ở  huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn

tốt nghiệp với mong muốn góp một phần nào đó trong công cuộc giảm nghèo ở

huyện Minh Hóa, Quảng Bình trong thời gian đến.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1.  Mục tiêu chung:
Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng đói nghèo của các hộ nông dân ở

huyện Minh Hóa, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm giảm nghèo cho các hộ nông

dân huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình.

2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về giảm nghèo

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng nghèo, giảm nghèo của các hộ

nông dân ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Đề xuất định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo cho các hộ

nông dân ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các hộ nghèo và các vấn đề liên quan

đến nghèo và giảm nghèo ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình..

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Nghiên cứu được triển khai trên địa bàn huyện Minh Hóa,

tỉnh Quảng Bình.

Về thời gian: Nghiên  cứu trong giai đoạn từ 2013 - 2017, điều tra số liệu sơ

cấp năm 2018, và đề xuất giải pháp đến năm 2022.
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4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu thập số liệu

Số liệu thứ cấp: Đề tài sử dụng các số liệu thứ cấp đã được công bố như: niên

giám thống kê, các báo cáo về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện

Số liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu để phỏng vấn các hộ

gia đình bao gồm:

+ Quy mô mẫu: Khảo sát 120 đối tượng

+ Cách chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên

+ Sử dụng bảng câu hỏi để điều tra về những thông tin có liên quan  đối

với các hộ dân trên địa bàn.

4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu

Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Duy vật biện chứng và duy

vật lịch sử, phân tích so sánh, thống kê, lý luận gắn với thực tiễn, điều tra xã hội

học, phương pháp phỏng vấn, chọn mẫu điều tra.

4.3. Phương pháp phân tích số liệu

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả để mô tả thực trạng công tác

giảm nghèo.

- Sử dụng phương pháp kiểm định giả thuyết thống kê để so sánh ý kiến đánh

giá về các tiêu chí điều tra đề tài.

- Vận dụng phương pháp dùng dữ liệu thời gian để nghiên cứu sự biến động

theo thời gian từ đó đề ra các định hướng và giải pháp.

5. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nghèo và giảm nghèo của các hộ

nông dân

Chương 2: Thực trạng nghèo và giảm nghèo của các hộ nông dân ở huyện

Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Chương 3: Phương hướng, giải pháp giảm nghèo của các hộ nông dân ở

huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
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Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO

 CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN

1.1.Một số vấn đề chung về nghèo và giảm nghèo cho các hộ nông dân

1.1.1. Khái niệm về nghèo

Đói nghèo là một hiện tượng kinh tế xã hội mang tính chất toàn cầu. Nó

không chỉ tồn tại ở các quốc gia có nền kinh tế kém phát triển, mà nó còn tồn tại

ngay tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào điều kiện tự

nhiên, thể chế chính trị xã hội và điều kiện kinh tế của mỗi quốc gia mà tính chất,

mức độ nghèo đói của từng quốc gia có khác nhau. Nhìn chung mỗi quốc gia đều sử

dụng một khái niệm để xác định mức độ nghèo khổ và đưa ra các chỉ số nghèo khổ

để xác định giới hạn nghèo khổ. Giới hạn nghèo khổ của các quốc gia được xác

định bằng mức thu nhập tối thiểu để người dân có thể tồn tại được, đó là mức thu

nhập mà một hộ gia đình có thể mua sắm được những vật dụng cơ bản phục vụ cho

việc ăn, mặc, ở và các nhu cầu thiết yếu khác theo mức giá hiện hành.

Các khái niệm về nghèo đói được các tổ chức quốc tế nêu như sau:

Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra khái niệm về đói nghèo là: Đói nghèo là sự

thiếu hụt không thể chấp nhận được trong phúc lợi xã hội của con người, bao gồm cả

khía cạnh sinh lý học và xã hội học. Sự thiếu hụt về  sinh lý học là không đáp ứng

đủ nhu cầu về vật chất và sinh học như dinh dưỡng, sức khoẻ, giáo dục và nhà ở. Sự

thiếu hụt về mặt xã hội học liên quan đến các vấn đề như bình đẳng, rủi ro và được

tự chủ, tôn trọng trong xã hội.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã đưa ra khái niệm nghèo như sau:

Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn các nhu

cầu cơ bản của con người về cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức sống trung

bình của cộng đồng xét trên mọi phương diện.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khái niệm về nghèo theo thu nhập

là: Nghèo diễn tả sự thiếu cơ hội để có thể sống một cuộc sống tương ứng với các

tiêu chuẩn tối thiểu nhất định.
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Thước đo các tiêu chuẩn tối thiểu đế xác định nghèo thay đổi tuỳ theo

từng vùng, từng địa phương và theo các giai đoạn thời gian. Có thể được hiểu

một người là nghèo khi thu nhập hàng tháng của họ thấp hơn một nửa thu nhập

bình quân theo người trên tháng của mỗi quốc gia. Tuy nhiên các tiêu chí và

chuẩn mực đánh giá, phân loại sự nghèo đói còn phụ thuộc và từng vùng, từng

điều kiện lịch sử nhất định.

Liên hợp Quốc đã đưa ra hai khái niệm về nghèo, đó là nghèo tuyệt đối và

nghèo tương đối như sau:

Nghèo tuyệt đối: là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng những

nhu cầu cơ bản tối thiểu. Nhu cầu cơ bản tối thiểu cho cuộc sống là những đảm bảo ở

mức tối thiểu về ăn, mặc, ở, giao tiếp xã hội, vệ sinh, y tế và giáo dục. Ngoài những

nhu cầu cơ bản trên, cũng có ý kiến cho rằng nhu cầu tối thiểu bao gồm quyền được

tham gia vào các quyết định của cộng đồng.

Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức

trung bình của cộng đồng và ở một thời kỳ nhất định. Nghèo tương đối phát triển

theo không gian và thời gian nhất định tuỳ thuộc vào mức sống chung của xã hội.

Như vậy, nghèo tương đối gắn liền với sự chênh lệch về mức sống của một bộ phận

dân cư so với mức sống trung bình của địa phương ở một thời kỳ nhất định.

Từ những đánh giá trên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc xoá dần nghèo

tuyệt đối là công việc có thể làm, còn nghèo tương đối là hiện tượng thường gặp

trong xã hội và vấn đề cần quan tâm là làm sao rút ngắn khoảng cách chênh lệch

giàu nghèo và hạn chế sự phân hoá giàu nghèo.

Thực tế cho thấy có sự không thống nhất về quan điểm, khái niệm và với

từng quốc gia khác nhau sẽ có chuẩn mực đánh giá khác nhau. Vì thế, trên cơ sở

thống nhất chung về mặt định tính, cần phải xác định thước đo mức nghèo đối với

mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi địa phương.

Tại hội nghị bàn về xoá đói giảm nghèo do ESCAP tổ chức tại Băng Cốc

Thái Lan tháng 9.1993 đã đưa ra khái niệm về nghèo đói như sau: “Đói nghèo là

tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn những nhu cầu cơ
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bản của con người đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế -

xã hội và phong tục tập quán của các địa phương”.[13,8]

Theo định nghĩa này thì mức độ nghèo đói ở các nước khác nhau là khác

nhau. Theo số liêu của ngân hàng thế giới thì hiện nay trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ

người sống dưới mức nghèo khổ, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Ở Việt Nam căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội và mức thu nhập của nhân

dân trong những năm qua thì khái niệm đói nghèo được xác định như sau:

Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư chỉ có những điều kiện thoả mãn

những nhu cầu tối thiểu và cơ bản nhất trong cuộc sống và có mức sống thấp hơn

mức sống của cộng đồng xét trên mọi phương diện.

Một cách hiểu khác: Nghèo là một bộ phận dân cư có mức sống dưới ngưỡng

quy định của sự nghèo. Nhưng ngưỡng nghèo còn phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể

của từng địa phương, từng thời kỳ cụ thể hay từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội

cụ thể của từng địa phương hay từng quốc gia.

Ở Việt Nam thì nghèo được chia thành các mức khác nhau: nghèo tuyệt đối,

nghèo tương đối, nghèo có nhu cầu tối thiểu.

- Nghèo tuyệt đối: Là tình trạng một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo không

có khả năng thoả mãn nhu cầu tối thiểu của cuộc sống: ăn, mặc, ở, đi lại...

- Nghèo tương đối: là tình trạng một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo có

mức sống dưới mức sống trung bình của cộng đồng và địa phương đang xét.

- Nghèo có nhu cầu tối thiểu: Đây là tình trạng một bộ phận dân cư có những

đảm bảo tối thiểu để duy trì cuộc sống như đủ ăn, đủ mặc, đủ ở và một số sinh hoạt

hàng ngày nhưng ở mức tối thiểu.

Từ những đánh giá trên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng việc xoá dần nghèo

tuyệt đối là công việc có thể làm, còn nghèo tương đối là hiện tượng thường gặp

trong xã hội và vấn đề cần quan tâm là làm sao rút ngắn khoảng cách chênh lệch

giàu nghèo và hạn chế sự phân hoá giàu nghèo.

Hiện nay, Việt Nam đã thừa nhận khái niệm chung về nghèo do Hội nghị chống

đói nghèo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do ESCAP tổ chức tại Băng Cốc, Thái
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Lan tháng 9/1993: “Đói nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và

thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo

trình độ phát triển kinh tế xã - hội và phong tục tập quán của các địa phương”.[13,8]

Tương tự, có thể định nghĩa nghèo là tình trạng bị thiếu thốn ở nhiều phương

diện, thu nhập hạn chế, hoặc thiếu cơ hội tạo thu nhập, thiếu tài sản để đảm bảo tiêu

dùng trong những lúc khó khăn và dễ bị tổn thương trước những đột biến bất lợi, ít

có khả năng  tham gia vào các quyết định liên quan đến bản thân.

Như vậy, nghèo ở Việt Nam không chỉ được nhìn nhận ở phương diện thiếu

thốn những nhu cầu vật chất tối thiểu như ăn mặc, giáo dục, y tế mà ở cả phương

diện thiếu những cơ hội tạo thu nhập, dễ bị tổn thương, ít có khả năng tham gia vào

việc ra các quyết định liên quan đến bản thân.

1.1.2. Khái niệm hộ nông dân, hộ nghèo

- Hộ nông dân:

Theo Frank Ellise: “hộ nông dân là các hộ gia đình làm nông nghiệp, tự kiếm

kế sinh nhai trên những mảnh đất của mình, sử dụng chủ yếu sức lao động của gia

đình vào sản xuất, thường nằm trong hệ thống kinh tế rộng lớn nhưng về cơ bản

được đặc trưng bởi sự tham gia cục bộ vào thị trường và có xu hướng hoạt động với

độ không hoàn hảo cao”. [13,5]

Nhà khoa học Traianop cho rằng: hộ nông dân là đơn vị sản xuất rất ổn định;

hộ nông dân là đơn vị tuyệt đối để tăng trưởng và phát triển nông nghiêp.

Ở nước ta có nhiều tác giả đề cập đến khái niệm hộ nông dân. Tác giả Lê

Đình Thắng cho rằng: nông hộ là tế bào kinh tế của xã hội là hình thức kinh tế cơ sở

trong nông nghiệp và nông thôn. Tác giả Đào Thế Tuấn đưa ra khái niệm: hộ nông

dân là những hộ chủ yếu hoạt động nông nghiệp theo nghĩa rộng, bao gồm cả nghề

rừng, nghề cá và hoạt động phi nông nghiệp ở nông thôn.

Theo khái niệm của Bách khoa toàn thư: Hộ nông dân (nông hộ) là những hộ

gia đình chủ yếu hoạt động nông nghiệp, bao gồm cả nghề rừng, nghề cá, và hoạt

động phi nông nghiệp ở nông thôn nhưng khó phân biệt các hoạt động có liên quan

với nông nghiệp và không có liên quan với công nghiệp. Hay nói cách khác, nông
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hộ có phương tiện kiếm sống từ ruộng đất và sử dụng chủ yếu lao động gia đình và

sản xuất; luôn nằm trong hệ thống kinh tế rộng lớn nhưng về cơ bản được đặc trưng

tham gia một phần vào thị trường với mức độ chưa hoàn chỉnh.

Từ những quan niệm và khái niệm nêu trên có thể hiểu: Hộ nông dân (nông

hộ) là những hộ sống ở nông thôn, là một đơn vị kinh tế cơ sở vừa là đơn vị sản

xuất vừa là đơn vị tiêu dùng, vừa là một đơn vị kinh doanh vừa là một đơn vị xã

hội. sản xuất chính là nông nghiệp, sống chủ yếu bằng nghề nông.

Các hộ nông daan ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp còn tham gia các

hoạt động phi nông nghiệp với các mức độ khác nhau như: tiểu thủ công nghiệp,

thương mại, dịch vụ,…

- Khái niệm về hộ  nông dân nghèo:

Từ khái niệm hộ nông dân đã được nêu ở trên thì hộ nông dân nghèo là hộ

dân sống ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp và là chính có tình trạng thu nhập chỉ

thoả mãn một phần nhu cầu tối thiểu của cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức

sống trung bình của cộng đồng xét trên mọi phương diện.

-  Quan niệm về giảm nghèo

Giảm nghèo hay xóa đói, giảm nghèo là công việc cần thiết trong mục tiêu

an sinh xã hội và phát triển của một quốc gia. Có thể quan niệm về xóa đói giảm

nghèo như sau: Xóa đói giảm nghèo là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, giải pháp

và công cụ mà nhà nước sử dụng để tác động đến các chủ thể kinh tế xã hội nhằm

giải quyết vấn đề nghèo đói thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, từ đó xây dựng

một xã hội tốt đẹp hơn.

Xóa đói,  giảm nghèo không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần mà còn là vấn đề

kinh tế - xã hội quan trọng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi xã hội ngày càng

phát triển sự phân hóa giàu nghèo ngày càng có xu hướng gia tăng, việc xây dựng

các mục tiêu và chính sách xóa đói giảm nghèo nhằm giải quyết tốt các vấn đề về an

sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân là mục tiêu hàng đầu, từ đó

giảm dần tỷ lệ phân hóa giàu nghèo. Vì đại đa số người nghèo của nước ta sống và

làm việc ở  nông thôn, nên nếu không giải quyết tốt vấn đề xóa đói giảm nghèo sẽ
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xảy ra sự mất cân bằng thiếu ổn định trong xã hội. Sự mất cân bằng trong xã hội và

phân hóa giàu nghèo cao sẽ có nguy cơ dẫn đến sự phân hóa giai cấp với hậu quả

nặng nề hơn là sự bần cùng hóa, đe dọa đến sự ổn định chính trị xã hội và ảnh

hưởng đến mục tiêu xây dựng XHCN. Xuất phát từ sự cần thiết đó Đảng và Nhà

nước ta đã có những chính sách và mục tiêu về xóa đói giảm nghèo trong quá trình

đổi mới và phát triển kinh tế.

1.1.3. Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo

- Tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo trên thế giới:

+ Thứ nhất, tiêu chí chỉ số phát triển con người (HDI - Human Development

Index) của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP):

Chỉ số HDI là chỉ số so sánh dựa vào một số chỉ tiêu cơ bản như tuổi thọ dân

cư trung bình, tình trạng biết chữ của người lớn, thu nhập bình quân trên đầu người

trong năm. Chỉ số này được sử dụng trong “Báo cáo phát triển con người” năm

1997 của UNDP, bao gồm các nhân tố cụ thể:

1) Một cuộc sống lâu dài và khoẻ mạnh, được đo bằng tuổi thọ.

2) Kiến thức, được đo bằng tỉ lệ người lớn biết chữ (với quyền số 2/3) và tỉ lệ

nhập học các cấp giáo dục tiểu học, trung học và đại học (với quyền số 1/3).

3) Mức sống đo bằng GDP thực tế đầu người theo sức mua tương đương tính

bằng đô-la Mỹ.

+ Thứ hai, tiêu chí đánh giá nghèo theo đường đói nghèo:

Tiêu chí này được Ngân hàng Thế giới phân chia đường nghèo theo hai mức:

đường nghèo về lương thực thực phẩm và đường nghèo chung.

1) Đường nghèo về lương thực thực phẩm: được xác định theo chuẩn mà hầu

hết các nước đang phát triển cũng như tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan khác đã

xây dựng dựa trên lượng kcalo tối thiểu cho một người/một ngày. Theo Tổ chức Y

tế thế giới (WHO) và một số tổ chức khác xác định mức calo tối thiểu và sử dụng

hiện nay là 2.100 kcalo/người/ngày. Những người có mức chi tiêu dưới mức chi cần

thiết để đáp ứng lượng kcalo này gọi là nghèo về lương thực.

2) Đường nghèo chung: tính thêm chi phí các mặt hàng phi lương thực thực
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phẩm, cộng với đường đói nghèo về lương thực, thực phẩm tạo có được đường

nghèo chung.

+ Thứ ba, tiêu chí đánh giá nghèo theo mức chi tiêu tối thiểu cho các nhu

cầu cơ bản của con người:

Theo tiêu chí này, năm 1997 Ngân hàng Thế giới đã đưa ra mức chi tiêu nhu

cầu cơ bản tính theo sức mua tương đương của địa phương so với thế giới để thoả

mãn nhu cầu sống, theo đó mức chi tối thiểu tổng quát cho mức nghèo khổ tuyệt đối

là 1 USD/người/ngày; mức nghèo là 2 USD/ người/ngày trở xuống cho các nước

châu Mỹ Latinh và vùng Caribe; mức 4 USD/người/ngày trở xuống cho những nước

Đông Âu. Từ năm 2005, Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã áp

dụng mức chuẩn nghèo đối với các nước đang phát triển là 1,25 USD/người/ngày

cho chi tiêu nhu cầu cơ bản tính theo sức mua tương đương thay cho mức chuẩn

nghèo trước đó vẫn dùng là mức 1 USD/người/ngày theo mức giá năm 1993.

+ Thứ tư, tiêu chí đánh giá nghèo theo thu nhập bình quân đầu người:

Năm 1997 Ngân hàng thế giới đã đưa ra chuẩn nghèo chung cho thế giới là

mức thu nhập bình quân dưới 370 USD/người/năm. Bên cạnh đó khi sử dụng chỉ

tiêu này các quốc gia thường xác định thu nhập bình quân của hộ gia đình so sánh

với thu nhập bình quân đầu người của quốc gia. Hộ có thu nhập bình quân đầu

người ít hơn 1/2 hoặc 1/3 thu nhập bình quân đầu người của quốc gia được coi là hộ

nghèo. Hiện nay, tiêu chí đánh giá nghèo theo thu nhập đang được sử dụng khá phổ

biến ở các nước trên thế giới vì nó có ưu điểm là dễ sử dụng. Tuy nhiên, xét về tổng

thể thì nếu chỉ xét về thu nhập  bình quân đầu người sẽ không phản ánh đầy đủ được

sự thoả mãn các nhu cầu cơ bản của con người. Do vậy, cần phải có sự tiếp cận khác

toàn diện hơn, đầy đủ hơn để đánh giá sự đói nghèo.

+ Thứ năm, chỉ số nghèo khổ tổng hợp (HPI- Human Poverty Index),

Chỉ số HPI đo lường sự nghèo khổ của con người trên ba lĩnh vực chính là

tuổi thọ, hiểu biết và mức sống. Liên hợp quốc sử dụng HPI – 1 cho các nước đang

phát triển và HPI – 2 cho các nước có thu nhập cao OECD.

HPI – 1 đo lường qua các yếu tố:


